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QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYÊN TRÁCH VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 3405/TTr-STTTT ngày 30 tháng 12 năm 2022 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 3215/BC-STP ngày 30 tháng 12 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin đang công tác tại các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Quyết định này không áp dụng đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ nhập thông tin, dữ liệu hoặc thực hiện những nội dung thuần túy sử dụng ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý đã được quy định về định mức, đơn giá trong các văn bản quy định khác.
Điều 3. Điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian thực hiện
1. Điều kiện hỗ trợ
Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Có bằng tốt nghiệp các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin.
b) Được cơ quan có thẩm quyền quyết định phân công nhiệm vụ chuyên trách (trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, triển khai, quản trị, vận hành hệ thống) công nghệ thông tin theo đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ được tính chi trả hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và các phí khác, cụ thể như sau:
	a) Trình độ tiến sĩ:
	1.500.000 đồng/người/tháng.

	b) Trình độ thạc sĩ:
	1.200.000 đồng/người/tháng.

	c) Trình độ đại học:
	1.000.000 đồng/người/tháng.

	d) Trình độ cao đẳng:
	800.000 đồng/người/tháng.

	đ) Trình độ trung cấp, kỹ thuật viên:
	500.000 đồng/người/tháng.


Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng các mức hỗ trợ ưu đãi khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì chỉ được hưởng theo 01 (một) mức cao nhất.
3. Thời gian thực hiện
Từ ngày 01/01/2023 cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh bảo đảm theo phân cấp quản lý và được giao trong dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị không thuộc khoản 1 Điều này thì sử dụng từ nguồn thu hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.
b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
c) Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin được hưởng hỗ trợ trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định tại Quyết định này.
2. Sở Nội vụ
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin được hưởng hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định này.
3. Sở Tài chính
Hàng năm, căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin được hỗ trợ và dự toán nhu cầu kinh phí của các cơ quan, đơn vị; Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định tại Quyết định này.
4. Các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
a) Ưu tiên bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin theo đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, chuyển đổi số của tỉnh.
b) Trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức chuyên công nghệ thông tin được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 của Quyết định này, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.
c) Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
d) Trước ngày 15 tháng 9 hàng năm, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quyết định này và các văn bản, tài liệu liên quan gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin được hưởng hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định này.
đ) Hàng năm, căn cứ vào quy định tại Quyết định này và Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin được hưởng hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị lập dự toán gửi Sở Tài chính để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin theo đúng quy định tại Quyết định này.
e) Khi có thay đổi về danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin được hưởng hỗ trợ phải kịp thời báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2023.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Ban đảng thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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